PHỤ LỤC I
DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG PHẢI KHAI BÁO CƠ SỞ DỮ LIỆU 
MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG 
(Kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2020 
của Bộ Công Thương)
	TT
	Ngành, lĩnh vực
	Quy mô, công suất theo thiết kế
/đăng ký đầu tư

	1
	Nhiệt điện
	Tất cả

	2
	Thủy điện
	Từ 20 MW trở lên

	3
	Khai thác dầu khí
	Tất cả

	4
	Lọc, hóa dầu
	Tất cả

	5
	Sản xuất hóa chất, chất tẩy rửa
	Từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

	6
	Sản xuất phân hóa học
	Từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

	7
	Sản xuất pin, ắc quy
	Từ 300.000 KWh/năm trở lên hoặc 600 tấn sản phẩm/năm trở lên

	8
	Sản xuất bột giấy
	Từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

	9
	Sản xuất giấy có sử dụng giấy phế liệu
	Từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

	10
	Sản xuất bia, nước giải khát
	Từ 30.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên

	11
	Sản xuất cồn, rượu
	Từ 2.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên

	12
	Dệt có nhuộm
	Từ 100.000.000 m2 vải/năm trở lên

	13
	Thuộc da
	Từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

	14
	Sản xuất sản phẩm từ cao su
	Từ 100.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

	15
	Sản xuất gang, thép, luyện kim
	Từ 300.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

	16
	Khai thác khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng)
	Thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường


